UBND QUẬN LONG BIÊN                     NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

    TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG                                     MÔN TOÁN 6

                                                       Năm học: 2020- 2021
I. LÝ THUYẾT:

A. SỐ HỌC:

     1) Tập hợp, ký hiệu tập hợp, phần tử của tập hợp.

     2) Các phép toán trong N, phép cộng, trừ trong Z.

     3) Tính chất chia hết trong tập hợp số tự nhiên.

     4) Số nguyên tố, hợp số.

     5) Ước và bội. ƯC, BC, ƯCLN, BCNN của hai hay nhiều số.

 B. HÌNH HỌC:

1) Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng.

     2)  Dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

     3)  Khi nào thì AM + MB = AB

     4)  Trung điểm của đoạn thẳng.

II. BÀI TẬP
   Dạng 1: Thực hiện phép tính

   Dạng 2: Tìm x, biết

   Dạng 3: Toán lời văn

   Dạng 4: Hình học

1/ Vẽ hình theo cách diễn đạt

2/ Chứng tỏ một điểm nằm giữa hai điểm.

3/ Tính độ dài đoạn thẳng

4/ Chứng tỏ 1 điểm là trung điểm của một đoạn thẳng.

   Dạng 5: Toán liên hệ thực tế.
BÀI TẬP

Bài 1: Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể)

	a/ 463 + 318 + 137 - 118    
	k/ 125(28 + 72) – 25(32.4 + 64)

	b/ 42 + 9(34 – 55 : 53)
	l/ 29.87 – 29.23 + 64.71

	c/ 17.5 + 7.17 – 16.12
	m/ 19.27 + 47.81 + 19.20

	d/ 2.52 – 176 : 23
	n/ (-26) + (-6) 

	e/ 2015 + [38 – (7 – 1)2] –  20170
	o/ 14 + 6 + (-9) + (-14)

	f/ 75.95 - 75.45
	p/ 6 – (8 – 16)

	g/ 12.35 + 35.182 – 35.94
	r/ (-8537) + (1975 + 8537)

	h/ 205 – [1200 – (42 – 2.3)3] : 40
	s/ (-123) +(-13(+ (-7)

	i/ 
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Bài 2: Tìm x, biết

	a/ 89 – (73 – x) = 20    
	k/ (23x – 7).710 = 712

	b/ x – 36 : 18 = 12 + 15        
	l/ 45 - 4x = 37 

	c/ 16 . 4x = 48         
	m/ 32(x + 4) – 52 = 5.22

	d/ 8.x + 20 = 76
	n/ x - 7 = -5


	e/ 10 + 2.(x – 9) = 45 : 43
	o/  2x – (- 4) = 6 

	f/ 7x - 8 = 713                                                     
	p/  (x – 3).(2 + x) = 0

	g/ 2016 – 100.(x + 11) = 27 : 23  
	r/ 
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	h/ 2x : 25 = 1
	s/ 
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	i/ 9x- 1 = 9
	t/  
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Bài 3: Bài toán có lời văn

1. Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 bạn nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

2. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?
3. Có một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 16 quyển, 18 quyển đều vừa đủ. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng 250 đến 300 quyển.
4. Học sinh khối 6 khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều thừa 1 bạn. Hỏi số học sinh đó bằng bao nhiêu, biết rằng số học sinh trong khoảng 180 đến 200 bạn.
5. Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó 80 quả cam; 36 quả quýt và 104 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa là bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu trái cây mỗi loại?
6. Học sinh khối 6 của một trường vào khoảng 230 đến 270 em. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 20 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
Bài 4: Hình học
1. Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.

a/ Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?.

b/ Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c/  Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?

d/  Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

2. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 7cm.

a/ Trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?  

b/ So sánh OA và AB.  

c/ Trên tia BO vẽ điểm C sao cho BC = 5cm. Tính AC, từ đó hãy chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng OA. 

3. Trên tia Ox, xác định hai điểm A và B sao cho OA = 7cm, OB = 3cm.

a) Tính AB.

b) Trên tia đối của tia Ox, xác định điểm C sao cho OC = 3cm. Điểm O có là trung điểm của CB không? Vì sao?
4. Cho đoạn thẳng AB = 12 cm và điểm C thuộc AB. Biết AC = 6cm.

a) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, CB . Tính MN.

5. Trên tia Ox  lấy các điểm  A , B, C sao cho OA = 4cm, OB = 6cm, OC = 8cm.

a/ Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC.   
b/ So sánh các đoạn thẳng OA và AC; AB và  BC.
c/ Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao?  

Bài 5*: 

1. Tìm số tự nhiên n sao cho

a/ n + 3 chia hết cho n – 1.

b/ 4n + 3 chia hết cho 2n + 1.

2. So sánh
a/ A = 20 +  21 + 22 + 23 + … + 22010 Và B = 22011 - 1.

b/ A = 2009.2011 và B = 20102.

c/ A = 1030 và B = 2100
d/ A = 333444 và B = 444333
3. Đố vui: Em thử tính xem 3 động vật đáng yêu trong hình mèo, chó và thỏ nặng bao nhiêu? Riêng chú thỏ thì nặng bao nhiêu kg nhỉ? (Nêu cách tính)
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Bài 15*: Tìm chữ số tận cùng của các số sau:

	a/ 21000
	b/ 4161
	c/ (198)1945
	d/ (32)2010


· Chúc các con ôn tập tốt! -
_1234567893.unknown

_1414479897.unknown

_1414479956.unknown

_1414479878.unknown

_1234567890.unknown

